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CĐ1. LỊCH SỬ HÀ NỘI TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS biết được những nét cơ bản về: 
- Hà Nội- vùng đất thời tiền sử.
- Hà Nội thời kì Văn Lang - Âu Lạc.
- Hà Nội thời kì Bắc thuộc.
2. Năng lực:
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, trình bày để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc.
- Cảm phục và trân trọng những người thông minh, có tài.
- Trân trọng giá trị truyền thống, di tích lịch sử ở địa phương.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên:
- Tranh ảnh, tư liệu và bài giảng điện tử, máy tính, máy chiếu…
- Phần bố các tiết: Tiết 1. Hà Nội- vùng đất thời tiền sử
+ Tiết 2. Hà Nội thời kì Văn Lang - Âu Lạc
+ Tiết 3. Hà Nội thời kì Bắc thuộc
+ Tiết 4. Hoạt động luyện tập, vận dụng
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa, nghiên cứu tài liệu liên quan đến bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
                           HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
 a) Mục tiêu:
 - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
 b) Nội dung:
 - Bài hát về Hà Nội “Hà Nội một trái tim hồng”, hoặc “Hà Nội ơi, có từ bao giờ?”
 c) Sản phẩm: 
 - Câu trả lời của HS.
 d) Tổ chức thực hiện:
 - Bước 1: GV chiếu video bài hát: “Hà Nội một trái tim hồng”.
 - Bước 2: GV hỏi HS: Em cảm nhận như thế nào về bài hát này? HSTL.
 - Bước 3: GV khen ngợi HS và dẫn vào bài.
      Các em thân mến! “Hà Nội một trái tim hồng”- giai điệu của bài hát như thôi thúc chúng ta nhớ về Hà Nội. Để tìm hiểu rõ hơn về Hà Nội xa xưa của chúng ta như thế nào? Hôm nay cô và các em cùng đi khám phá, tìm hiểu về: HÀ NỘI TỪ THỜI TIỀN SỬ ĐẾN THẾ KỈ X.    
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Hoạt động: Tìm hiểu Hà Nội – Vùng đất thời tiền sử.
a) Mục tiêu: HS xác định được thời gian xuất hiện của con người có mặt trên đất Hà Nội và các nền văn hóa tồn tại ở Hà Nội trong thời kì này.
b) Nội dung: Giao nhiệm vụ cá nhận, HS quan sát hình ảnh, để trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	NV1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Dựa vào thông tin GV đưa và trả lời các câu hỏi:
? Dấu vết đầu tiên của con người trên đất Hà Nội cách ngày nay bao nhiêu năm?
? Vậy dựa vào đâu để các nhà khoa học biết được điều đó?
? Cư dân Hà Nội biết sử dụng đồ đồng, đồ sắt để thay thế các công cụ bằng đá khi nào? 
? Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra các di chỉ văn hóa nào?
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận tìm kiếm thông tin. 
- GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
 Bước 3: Báo cáo kết quả và trao đổi.
- Đại diện các nhóm lên trình bày phần đã tìm hiểu được
- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa.
Bước 4: Đánh giá.
- GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung nếu thấy cần thiết.
GV cho HS quan sát một số di vật đá tìm thấy được trong thời kì này.
GV chốt kiến thức cần ghi nhớ
Cho HS xem một số hiện vật tìm thấy thời kì này tại vùng đất Hà Nội

	1. Hà Nội - Vùng đất thời tiền sử:
- Khoảng 2 vạn năm trước  tìm thấy dấu vết đầu tiên của người trên đất Hà Nội.
- Cách đây khoảng 4 nghìn năm cư dân sống ở Hà Nội đã biết sử dụng đồ đồng, đồ sắt. 
- Nhiều di chỉ văn hóa: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn. 



2.2. Hoạt động: Tìm hiểu Hà Nội thời kì Văn Lang – Âu Lạc:
a) Mục tiêu: HS xác định được thời gian tồn tại của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc và nét độc đáo của thành Cổ Loa.
b) Nội dung: Giao nhiệm vụ cá nhận, HS quan sát hình ảnh, để trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoạt động:             
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	NV 2:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
- GV chiếu video cho HS xem. HS xem và chuẩn bị làm theo phiếu học tập.
- Chiếu phiếu học tập.
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
? Qua đoạn clip trên em hãy chọn từ và cụm từ thích hợp để hoàn thành bảng thống kê (PHT).
(HS làm vào PHT chuẩn bị trước ở nhà).
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- GV có thể gọi HS trình bày. 
- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa.
Bước 4: Đánh giá, nhận xét.
- GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của - HS và chốt lại nội dung nếu thấy cần thiết.
- GV chiếu video: Giới thiệu Cổ Loa. 
- GV: video này nói đến Cổ Loa. Video gợi cho các em nhớ đến nhân vật lịch sử nào?
- GV: Liên hệ, giáo dục HS những vấn đề liên quan.
	2. Hà Nội thời kì Văn Lang – Âu Lạc:
- Thời Văn Lang: 
+ Thời gian tồn tại: Từ TK VII TCN- kết thúc vào khoảng năm 208 TCN.
+ Người đứng đầu: Hùng Vương. 
+ Kinh đô: Phong Châu-Phú Thọ.
- Âu Lạc:
+ Từ 208 TCN-179 TCN.
+ Người đứng đầu: An Dương Vương
+ Kinh đô: Cổ Loa – Đông Anh






2.3. Hoạt động: Tìm hiểu Hà Nội thời Bắc thuộc.
a) Mục tiêu: HS xác định được thời gian tồn tại của thời Bắc thuộc ở Hà Nội.
b) Nội dung: Giao nhiệm vụ cá nhận, HS quan sát hình ảnh, để trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
? Hà Nội thời Bắc thuộc?
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
-  HS làm việc theo nhóm (HS chuẩn bị trước ở nhà).
Bước 3: Báo cáo kết quả.
- Các nhóm trình bày, báo cáo sản phẩm của nhóm mình. 
(GV: chia sẻ hộ PHT của từng nhóm).
+ Nhóm 1: Trình bày.
+ Các nhóm khác nghe, nhận xét…
Bước 4: Đánh giá, nhận xét.
- Gv nhận xét.
- GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động nhóm của HS
- GV chốt lại nội dung, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc qua các cuộc đấu tranh, những đóng góp của người dân Hà Nội.

	3. Hà Nội thời Bắc thuộc:
-  Năm 454- 456, Hà Nội mới được ghi lại là trung tâm của huyện Tống Bình.  
- Năm 40 Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh đuổi nhà Hán, xây dựng kinh đô ở Mê Linh
- Năm 542-544, Lý Bí khởi nghĩa, đánh đuổi nhà Luơng lên ngôi Hoàng đế, xây dựng chùa Khai Quốc, đóng đô ở vùng đất thuộc Thăng Long-Hà Nội.
- Khoảng năm 766-779- Phùng Hưng khởi nghĩa ở Đường Lâm (Sơn Tây) đánh chiếm phủ Tống Bình. Đô hộ sử Cao Chính Bình thua, ốm mà chết. 
- Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân tấn công Tống Bình, chiếm được Tống Bình (Hà Nội).
- Sau khi đánh tan quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng (cuối năm 938), Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh).


                                        HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Hà Nội.
b. Nội dung:
- Trò chơi: Nhận diện nhân vật lịch sử.
c. Sản phẩm: 
- HS quan sát video, sau đó trả lời đưa ra các đáp án phù hợp.
d. Tổ chức hoạt động:
- GV cho HS tham gia trò chơi giải câu đó
* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
Bài 1. Nhận diện nhân vật lịch sử
- Giáo viên chiếu một số hình ảnh liên quan đến các nhân vật lịch sử cho HS nhận diện nhân vật lịch sử qua tranh ảnh có liên quan về: An Dương Vương, Hai Bà Trưng, Lí Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền
Bài 2. Nối nhân vật lịch sử với địa danh
An Dương Vương                       Đường Lâm
Hai Bà Trưng                              Vạn Xuân
Lí Bí                                            Ninh Bình
Phùng Hưng                                Mê Linh
Ngô Quyền                                  Cổ Loa
3. Bài 3. Tìm hiểu lịch sử
[bookmark: _Hlk112563631]1. Sự tích Hồ Hoàn Kiếm liên quan tới con vật nào? (Em biết gì về sự tích đó)
2. Sự tích Hồ Tây liên quan tới con vật nào? (Em biết gì về sự tích đó)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo cá nhận, nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả.
- Các nhóm trình bày, báo cáo sản phẩm của nhóm mình. 
Bước 4: Đánh giá, nhận xét.
- Gv nhận xét.
- GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động nhóm của HS
- GV chốt lại nội dung
                             HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hành trình đi tìm sợi chỉ đỏ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
 - Tìm hiểu thêm về Hà Nội thời tiền sử. Kể tên những người Hà Nội xưa đóng góp vào cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Sau đó viết bài văn ngắn giới thiệu khái quát về họ.
Bước 3: Sản phẩm.
 - GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
 - HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS.
TƯ LIỆU THAM KHẢO
Từ lúc hình thành cho đến nay, Thăng Long - Hà Nội có nhiều tên gọi. Ở đây chia các tên gọi thành hai loại: Chính quy và không chính quy, theo thứ tự thời gian như sau:
	Tên gọi
	Người đặt tên
	Thời gian
	Khoảng thời gian tồn tại
	Đơn vị hành chính
	Tên nước
	Tên khác, ý nghĩa
	Ghi chú

	Long Đỗ
	theo sự tích
	866 -
	Không rõ
	Không rõ
	Văn Lang
	Rốn rồng
	Tên chính quy

	Tống Bình
	Thời Tùy, 
Đường
	454 - 767
	313
	Huyện, trị sở
	Giao Châu
	Không rõ
	Tên chính quy

	Đại La
	Trương Bá Nghi,
Cao Biền
	767-866
866 -1010
	?
	Kinh đô
	Tĩnh Hải quân, Đại Cồ Việt
	Đại La Thành,Thành Đại La
	Tên chính quy

	Thăng Long (升龍)
	Lý Công Uẩn
	1010 -1397
	387
	Kinh đô
	Đại Cồ Việt, Đại Việt
	Rồng bay lên
	Tên chính quy


Tài liệu tham khảo thêm
Những tên gọi của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử:
Thăng Long, với chữ “Thăng” ở bộ Nhật, được ghi trong Đại Việt sử ký, không chỉ là “Rồng bay lên”, mà còn có nghĩa “Rồng (bay) trong ánh Mặt trời lên cao”. Đây là một tên gọi hoàn toàn do người Việt sáng tạo.
[image: Những tên gọi của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử - 1]
Nhấn để phóng to ảnh
Rồng đá trên thềm điện Kính Thiên trong Thành cổ Hà Nội.
Thăng Long - Hà Nội là Kinh đô lâu đời nhất trong lịch sử Việt Nam. Mảnh đất địa linh nhân kiệt này từ trước khi trở thành Kinh đô của nước Đại Việt dưới triều Lý (1010) đã là đất đặt cơ sở trấn trị của quan lại thời kỳ nhà Tùy (581-618), Đường (618-907) của phong kiến phương Bắc. Từ khi hình thành cho đến nay, Thăng Long - Hà Nội có nhiều tên gọi. Chúng tôi xin chia các tên gọi ấy thành hai loại: Chính quy và không chính quy, theo thứ tự thời gian như sau:
*Tên chính quy: Là những tên được chép trong sử sách do các triều đại phong kiến, Nhà nước Việt Nam chính thức đặt ra:
1. Long Đỗ.
Truyền thuyết kể rằng lúc Cao Biền nhà Đường, vào năm 866 đắp Thành Đại La, thấy thần nhân hiện lên tự xưng là Thần Long Đỗ. Do đó trong sử sách thường gọi Thăng Long là đất Long Đỗ.
Năm Quang Thái thứ 10 (1397) đời Trần Thuận Tông, Hồ Quý Ly có ý định cướp ngôi nhà Trần nên muốn dời Kinh đô về đất An Tôn, Phủ Thanh Hóa. Khu mật chủ sự Nguyễn Nhữ Thuyết dâng thư can, đại ý nói: “Ngày xưa, nhà Chu, nhà Ngụy dời Kinh đô đều gặp điều chẳng lành. Nay đất Long Đỗ có Núi Tản Viên, có Sông Lô Nhị (tức Sông Hồng ngày nay), núi cao sông sâu, đất bằng phẳng rộng rãi”. Điều đó cho thấy Long Đỗ đã từng là tên gọi đất Hà Nội thời cổ.
2. Tống Bình.
Tống Bình là tên trị sở của bọn đô hộ phương Bắc thời Tùy (581 - 618), Đường (618 - 907). Trước đây, trị sở của chúng là ở vùng Long Biên (Bắc Ninh ngày nay). Tới đời Tùy chúng mới chuyển đến Tống Bình.
3. Đại La.
Đại La hay Đại La Thành, nguyên là tên vòng thành ngoài cùng bao bọc lấy Kinh đô.
Theo kiến trúc xưa, Kinh đô thường có “Tam trùng thành quách”: Trong cùng là Tử Cấm Thành (tức bức thành màu đỏ tía) nơi Vua và hoàng tộc ở, giữa là Kinh thành và ngoài cùng là Đại La Thành.
Năm 866, Cao Biền bồi đắp thêm Đại La Thành rộng hơn và vững chãi hơn trước. Từ đó, thành này được gọi là Thành Đại La.
Trong Chiếu dời đô của Vua Lý Thái Tổ viết năm 1010 có viết: “... Huống chi Thành Đại La, đô cũ của Cao Vương (tức Cao Biền) ở giữa khu vực trời đất...” (Toàn thư, Tập I, H, 1993, tr. 241).
4. Thăng Long.
Về ý nghĩa tên gọi Thăng Long, chúng ta vẫn thường giải thích rằng: Thăng là bay lên, Thăng Long tức là rồng bay. Thực ra, ở trong Hán tự có nhiều cách viết và giải thích chữ “thăng”.
Với cách viết thứ nhất, chữ “thăng” có nghĩa là “đi lên cao, tiến lên”, bên cạnh nghĩa đầu tiên của nó là cái thưng, một dụng cụ đo lường dung tích (từ văn học: “đẩu thăng: đấu thưng”).
Cách viết thứ hai: có chữ Nhật đặt lên trên chữ Thăng mang ý nghĩa là Mặt trời lên cao và cũng có nghĩa là “đi lên cao”, như chữ “Thăng” ở cách viết thứ nhất.
Thăng Long, Kinh đô mới của Lý Công Uẩn được ghi trong Đại Việt sử ký, với chữ “Thăng” ở bộ Nhật, và do đó bao hàm hai nghĩa: “Rồng bay lên”, và “Rồng (bay) trong ánh Mặt trời lên cao”.
Đặt tên Thăng Long với cách viết như trên, vừa ghi lại sự kiện Vua Lý Thái Tổ thấy rồng xuất hiện trên đất được chọn làm Kinh đô mới, đồng thời có sức mạnh kỳ diệu và tốt lành của giống Rồng, rất gần gũi với dân Việt, vẫn tự cho mình là “con Rồng cháu Tiên”.
Có điều đáng chú ý là các từ điển thông dụng Trung Quốc như Từ nguyên, Từ hải (Từ nguyên xuất bản 1947, Từ hải xuất bản 1967, chưa rõ những kỳ xuất bản sau có khác không), không thấy ghi từ Thăng Long ở cả 2 dạng viết chữ Thăng. Riêng Trung văn đại từ điển (tập 5, Đài Bắc 1967, trang 208), ở chữ “Thăng” là “Thưng” dạng viết thứ nhất nói trên, có từ kép “Thăng Long” nhưng là danh từ chung và được giảng là “rồng bay lên”. Như vậy, có thể thấy tên gọi Thăng Long với cách viết ghi trên sử cũ là một địa danh hoàn toàn do người Việt sáng tạo.
5. Đông Đô.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: “Mùa Hạ tháng 4 năm Đinh Sửu (1397) lấy Phó tướng Lê Hán Thương (tức Hồ Hán Thương) coi phủ đô hộ là Đông Đô” (Toàn thư Sđd - tr.192). Trong bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục, sứ thần nhà Nguyễn chú thích: “Đông Đô tức Thăng Long, lúc ấy gọi Thanh Hóa là Tây Đô, Thăng Long là Đông Đô” (Cương mục - Tập 2, H. 1998, tr.700).
6. Đông Quan.
Đây là tên gọi Thăng Long do quan quân nhà Minh đặt ra với hàm nghĩa kỳ thị Kinh đô của nước ta, chỉ được ví là “cửa quan phía Đông” của Nhà nước phong kiến Trung Hoa. Sử cũ cho biết năm 1408, quân Minh đánh bại cha con Hồ Quý Ly đóng đô ở Thành Đông Đô, đổi tên thành Đông Quan.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Tháng 12 năm Mậu Tý (1408) Giản Định Đế bảo các quân “Hãy thừa thế chẻ tre, đánh cuốn chiếu thẳng một mạch như sét đánh không kịp bưng tai, tiến đánh Thành Đông Quan thì chắc phá được chúng” (Toàn thư , Sđd - Tập 2, tr. 244).
7. Đông Kinh.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết sự ra đời của cái tên này như sau: “Mùa Hạ, tháng 4 năm Đinh Mùi (1427) Vua (tức Lê Lợi) từ điện tranh ở Bồ Đề, vào đóng ở Thành Đông Kinh, đại xá đổi niên hiệu là Thuận Thiên, dựng quốc hiệu là Đại Việt đóng đô ở Đông Kinh. Ngày 15 Vua lên ngôi ở Đông Kinh, tức là Thành Thăng Long. Vì Thanh Hóa có Tây Đô, cho nên gọi Thành Thăng Long là Đông Kinh” (Toàn thư , Sđd. Tập 2, tr. 293).
8. Bắc Thành.
Đời Tây Sơn (Nguyễn Huệ - Quang Trung 1787 - 1802), vì Kinh đô đóng ở Phú Xuân (tức Huế) nên gọi Thăng Long là Bắc Thành (Nguyễn Vinh Phúc - Trần Huy Bá - Đường phố Hà Nội - 11.1979, tr.12).
9. Thăng Long.
(Thịnh vượng lên). Sách Lịch sử Thủ đô Hà Nội cho biết: “Năm 1802, Gia Long quyết định đóng đô ở tại nơi cũ là Phú Xuân (tức Huế), không ra Thăng Long, cử Nguyễn Văn Thành làm Tổng trấn miền Bắc và đổi Kinh thành Thăng Long làm trấn thành miền Bắc. Kinh thành đã chuyển làm trấn thành thì tên Thăng Long cũng cần phải đổi. Nhưng vì tên Thăng Long đã có từ lâu đời, quen dùng trong dân gian cả nước, nên Gia Long thấy không tiện bỏ đi ngay mà vẫn giữ tên Thăng Long, nhưng đổi chữ “Long” là Rồng thành chữ “Long” là thịnh vượng, lấy cớ rằng rồng là tượng trưng cho nhà Vua, nay Vua không ở đây thì không được dùng chữ “Long” là “rồng” (Trần Huy Liệu. Lịch sử Thủ đô Hà Nội).
Việc thay đổi nói trên xảy ra năm 1805, sau đó Vua Gia Long còn hạ lệnh phá bỏ Hoàng thành cũ, vì Vua không đóng đô ở Thăng Long, mà Hoàng thành Thăng Long lại rộng lớn quá.
10. Hà Nội.
So với tên gọi Thăng Long với ý nghĩa chủ yếu có tính cách lịch sử (dù chỉ đưới dạng truyền thuyết: ghi lại sự kiện có rồng hiện lên khi Vua tới đất Kinh đô mới), thì tên gọi Hà Nội có tính cách địa lý, với nghĩa “bên trong sông”. Nhưng nếu xét kỹ trên bản đồ thì chỉ có Sông Nhị là địa giới Tỉnh Hà Nội cũ về phía Đông, còn Sông Hát và Sông Thanh Quyết không là địa giới, như vậy có bộ phận Tỉnh Hà Nội không nằm bên trong những con sông này. Và khi Hà Nội trở thành nhượng địa của Pháp, tên gọi lại càng không tương xứng với thực địa...
Trung văn đại từ điển, tập 19 (Đài Bắc 1967, tr.103) cho biết Hà Nội là tên một quận được đặt từ đời Hán (202 Tr.CN - 220 S.CN) nằm phía Bắc Sông Hoàng Hà. Tên Hà Nội từng được ghi trong Sử ký của Tư Mã Thiên (hạng Vũ Kỷ), kèm lời chú giải: “Kinh đô đế vương thời xưa phần lớn ở phía Đông Sông Hoàng Hà, cho nên gọi phía Bắc Sông Hoàng Hà là Hà Ngoại”.
Rất có thể Minh Mạng đã chọn tên gọi Hà Nội, một tên hết sức bình thường để thay tên gọi Thăng Long đầy gợi cảm, nhưng tên gọi mới Hà Nội này lại có thể được giải thích là “đất Kinh đô các đế vương thời xưa”, để đối phó với những điều dị nghị.
Chính cách đặt tên đất “dựa theo sách cũ” đã lại được thực thi, sau này, năm 1888 Thành Hà Nội và phụ cận trở thành nhượng địa của thực dân Pháp, tỉnh lỵ Hà Nội phải chuyển tới Làng Cầu Đơ (thuộc Huyện Thanh Oai, Phủ Hoài Đức), cần có một tên tỉnh mới. Người ta đã dựa vào một câu trong sách Mạnh Tử (Lương Huệ Vương, thượng, 3) “Hà Nội mất mùa, thì đưa dân đó về Hà Đông, đưa thóc đất này về Hà Nội, Hà Đông mất mùa cũng theo phép đó”.
Dựa theo câu trên, người ta đặt tên tỉnh mới là Hà Đông, tuy rằng tỉnh này nằm ở phía Tây Sông Nhị, theo thực địa phải đặt tên là Hà Tây mới đúng.
[image: Những tên gọi của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử - 2]
Nhấn để phóng to ảnh
Phố Cửa Bắc
* Tên không chính quy: Là những tên trong văn thơ, ca dao, khẩu ngữ... dùng để chỉ Thành Thăng Long - Hà Nội.
1. Trường An - (Tràng An): Vốn là tên Kinh đô của hai triều đại phong kiến thịnh trị vào bậc nhất của nước Trung Quốc: Tiền Hán (206 Tr. CN - 8 S.CN) và Đường (618 - 907). Do đó, được các nhà Nho Việt Nam xưa sử dụng như một danh từ chung chỉ Kinh đô. Từ đó, cũng được người bình dân sử dụng nhiều trong ca dao, tục ngữ chỉ Kinh đô Thăng Long.
Ví dụ:    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài.
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Rõ ràng chữ Trường An ở đây là để chỉ Kinh đô Thăng Long.
3. Long Biên. - Là nơi quan lại nhà Hán, Ngụy, Tấn, Nam Bắc triều (Thế kỷ III, IV, V, và VI) đóng trụ sở ở Giao Châu (tên nước ta thời ấy). Sau đó, đôi khi cũng được dùng trong thơ văn để chỉ Thăng Long - Hà Nội. Sách Quốc triều đăng khoa lục có đoạn chép về tiểu sử Tam nguyên Trần Bích San (1838 - 1877), ghi lại bài thơ của Vua Tự Đức viếng ông, có hai câu đầu như sau:
Long Biên tài hướng Phượng Thành hồi
Triệu đối do hy vĩnh biệt thôi!
Dịch nghĩa:
Nhớ người vừa tự Thành Long Biên về tới Phượng Thành
Trẫm còn đang hy vọng triệu ngươi vào triều bàn đối, bỗng vĩnh biệt ngay.
Thành Long Biên ở đây, Vua Tự Đức dùng để chỉ Hà Nội, bởi vì bấy giờ Trần Bích San đang lĩnh chức Tuần phủ Hà Nội. Năm 1877, Vua Tự Đức triệu ông về Kinh đô Huế để sung chức sứ thần qua nước Pháp, chưa kịp đi thì mất.
Hướng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà:
- Học bài và hoàn thiện bài tập.
- Ôn tập các nọi dung đã học.
- Tìm hiểu thêm những người Hà Nội xưa đã đóng góp vào cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
* Chuẩn bị bài mới: Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
- Sưu tầm, tìm hiểu những di sản văn hóa vật thể ở Hà Nội
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Nhém 1. Tim hiéu cic cuge khoi nghia Hai Ba Trung.
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